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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thực tập thành phẩm


Mã học phần: PrPP-320857

2. Tên Tiếng Anh: Post Press Practice

3. Số tín chỉ: 2TC 

Phân bố thời gian: (9 tuần)  10(4:6:20)/tuần
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Ks. Hoàng Thị Thuý Phượng 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Giảng viên Th.s Chế Thị Kiều Nhi – Trưởng bộ môn kỹ thuật bao bì

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học trước: 
Vật liệu in, Thực tập bình trang


Môn học tiên quyết: 
Không

Khác: 


Không
6. Mô tả tóm tắt học phần

Môn học củng cố kiến thức về quy trình thành phẩm cho sinh viên đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thành phẩm sản phẩm in từ các kỹ năng chuẩn bị quá trình sản xuất như  lập quy trình thành phẩm cho một sản phẩm cơ bản (sách bìa cứng, sách bìa mềm cà gáy keo, sách khâu chỉ, sách đóng ghim, nhãn hàng, bao bì hộp gấp); đến các kỹ năng về vận hành bao gồm việc thiết lập những thông số kỹ thuật cho các thiết bị thành phẩm (ép nhũ, cắt, gấp, khâu chỉ, vào bìa keo….), vận hành các thiết bị thành phẩm như: máy ép nhũ, cắt, máy gấp, máy đóng ghim, máy vào bìa keo, máy khâu chỉ, tinh toán kích thước vật tư và thực hiện các công việc làm sách bìa cứng thủ công và cuối cùng là các kỹ năng  kiểm tra chất lượng tờ in và bán thành phẩm đầu vào và đầu ra trong các công đoạn thành phẩm. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Môn học này trang bị cho người học:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1


	Có kiến thức về các quy trình thành phẩm sách bìa cứng, bìa mềm, bao bì hộp giấy, nhãn hàng giấy.áp dụng vào thực hiện và xử lý các công đoạn thành phẩm.  
	1.2, 1.3


	G2
	Có khả năng kiểm tra chất lượng các bán thành phẩm đầu vào đầu ra cho các công đoạn thành phẩm.
	2.2, 2.3

	G3
	Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các thành viên trong nhóm. Đọc được tài liệu chuyên ngành in.
	3.1, 3.4

	G4
	Hiểu được mối liên hệ giữa các công đoạn thành phẩm, thứ tự thực hiện các công đoạn thành phẩm và mối quan hệ với các khâu chế bản và in. 

Có khả năng thiết kế và thử nghiệm các quy trình thành phẩm cho các dạng ấn phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể.
Vận hành thành thạo các thiết bị thành phẩm sau in.
Có đạo đức nghề nghiệp ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết những đặc điểm của các vật liệu chính trong các công đoạn thành phẩm.
	1.2.3

	
	G1.2
	Hiểu biết các quy trình thành phẩm cho các dạng sản phẩm in.
	1.2.7

	
	G1.3
	Trình bày được cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong những thiết bị thành phẩm: cắt, gấp, khâu chỉ, cà gáy keo, ép nhũ, bế.
	1.2.10

	
	G1.4
	Hiểu biết quy trình kiểm soát chất lượng của các bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong các công đoạn thành phẩm.
	1.2.11

	
	G1.5

	Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trình bày được các nguyên nhân và các biện pháp khắc phục các lỗi sai hỏng cơ bản xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị.
	1.3.3, 1.3.4, 2.3.1

	G2
	G2.1
	Đề xuất được các phương án thành phẩm cho các dạng ấn phẩm theo điều kiện sản xuất tại xưởng. 
	2.2.3

	
	G2.2
	Hiểu được mối liên hệ giữa các công đoạn thành phẩm, và mối quan hệ với các khâu chế bản và in.
	2.3.2, 2.3.3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các thành viên trong nhóm. Đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
	3.1.1, 3.4

	G4
	G4.1
	Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đứng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
	4.1.1

	
	G4.2
	Thực hiện được các công đoạn để thành phẩm cho các ấn phẩm theo điều kiện sản xuất tại xưởng.
	4.3.1, 4.4.4

	
	G4.3
	Dự trù và nhận dạng được những vật tư chính cho các công đoạn thành phẩm trong quy trình thực hiện ấn phẩm.
	4.5.1, 4.6.1

	
	G4.4
	Vận hành thiết bị và kiểm soát chất lượng sản phẩm các công đoạn: Cắt, gấp, khâu chỉ, vào bìa keo, đóng sách bìa cứng, ép kim, dán màng, bế. 
	4.6.7, 4.6.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: Bài giảng thực tập thành phẩm

- Sách (TLTK) tham khảo: 
Giáo trình Công nghệ gia công sau in




    
Helmut Kipphan, Hand book of Print Media, Heidelberg, 2000.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	50

	BT#1
	Viết quy trình thành phẩm cho các dạng ấn phẩm
	Tuần 1
	Đánh giá kết quả
	G1.2 
	5

	BT#2
	Kiểm tra và đếm tờ in đạt chất lượng.
	Tuần 2
	Đánh giá kết quả
	G1.4, G3.1,
	5

	BT#3
	Thành phẩm thủ công 01 cuốn sách gáy tròn, 01 cuốn sách gáy vuông.
	Tuần 3
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.2, G2.2, G4.3, 
	5

	BT#4
	Thực hành ép nhũ và dập nổi trên các bề mặt giấy khác nhau.
	Tuần 4
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G1.5, G4.1, G4.4,
	5

	BT#5
	Thực hành gấp các tay sách 16trang, 24 trang. 12 trang với các chương trình gấp khác nhau.

Xác định chương trình gấp phù hợp với maquette bình của tờ in. 
	Tuần 5
	Đánh giá kết quả
	G1.3, G1.4, G1.5, G3.1, G4.4, G4.2,
	5

	BT#6
	Vân hành thiết Khâu chỉ, vaò bìa để liên kết ruột sách.
	Tuần 6
	Đánh giá kết quả
	G1.3, G1.4, G1.5, G3.1, G4.4, G4.2,
	5

	BT#7
	Canh chỉnh thiết bị bế. 
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G1.3, G1.4, G1.5, G3.1, G4.4, G4.2,
	5

	BT#8
	Thành phẩm bao bì hộp giấy, hộp cứng
	Tuần 8
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G4.2, G4.3
	5

	BT#9
	Thành phẩm các dạng ấn phẩm đặc biệt
	Tuần 9
	Đánh giá kết quả
	G2.1
	10

	Kiểm tra cuối khóa
	50

	
	SV vận hành các thiết bị thành phẩm có tại xưởng để thực hiện các công đoạn thành phẩm cho một ấn phẩm sách.  
	
	Đánh giá kết quả
	G4.1, G4.4
	



11. Nhiệm vụ của sinh viên 



SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:

- Dự lớp:  80%


- Bài tập: Phải hoàn thành 100% bài tập giảng viên giao.
- Khác: ……. ?%

12. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

	Tuần thứ 1: 

Bài thực hành số 01: Quy Trình Thành Phẩm <(2/3/10)>

Bài thực hành số 02: Kiểm Tra Chất Lượng Tờ In <(2/3/10)>
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.4, G2.1, G2.3, G3.1, G4.1, G4.3


	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

Phổ biến nội quy xưởng, an toàn lao động trong xưởng, nội quy học thực tập.

Giới thiệu môn học.

+ Xác định các thông số của ấn phẩm ảnh hưởng đến quy trình thành phẩm.

+ Xác định công đoạn thành phẩm chính của sách bìa mềm, sách bìa cứng, hộp giấy, nhãn hàng.

+ Một số công thức tính nguyên vật liệu sử dụng trong công đoạn thành phẩm sách.
Bài thực hành số 02: Kiểm Tra Chất Lượng Tờ In 
+ Ý nghĩa của các point kiểm tra.

+ Cách bố trí các point kiểm tra trên tờ in.

+ Thao tác kiểm, đếm tờ in.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn giải.

+ Thảo luận.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
- Hoàn thành bài tập số 01: Xác định thông số kỹ thuật của sản phẩm và viết quy trình thành phẩm cho các ấn phẩm sau: 01 cuốn sách bìa cứng, 01 cuốn sách bìa mềm, 01 bao bì hộp giấy, 01 nhãn hàng giấy.

- Rèn luyện kỹ năng đếm và kiểm tra tờ in. 

- Xem lại phần quy trình thành phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2

	Các nội dung tự học chính trên lớp: (6)
Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Viết các quy trình thành phẩm chi tiết cho từng ấn phẩm cụ thể thuộc các nhóm sách bìa mềm, sách bìa cứng, bao bì hộp giấy, nhãn hàng.

+ Tính được khối lượng công việc cần phải làm để thực hiện các dạng ấn phẩm trên.

+ Tính khối lượng vật tư cần thiết cần dùng trong các công đoạn.

+ Thực tập vỗ giấy, kiểm tra và phân loại các tờ in chưa đạt yêu cầu, đếm số lượng tờ in.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G1.2, G2.2, G4.3



	Tuần thứ 2: 

Bài thực hành số 03 < Cắt > <( 2/3/10)
Bài thực hành số 04 < Thành phẩm sách bìa cứng thủ công> (2/3/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:
Cắt (2)
+ Nguyên lý hoạt động của thiết bị cắt một dao.

+ Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong thiết bị cắt một dao.

+ Xác định phương án cắt tiết kiệm, chính xác và phù hợp với maquette bình.
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bán thành phẩm trong công đoạn cắt.

+ Canh chỉnh thiết bị cắt một dao để cắt bán thành phẩm nhãn hàng.

+ Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm đầu vào và đầu ra của công đoạn cắt.

Thành phẩm sách bìa cứng thủ công (ruột sách) (2)
+ Một số khái niệm cơ bản về sách.

+ Giới thiệu các nguyên vật liệu chính sử dụng trong thành phẩm sách bìa cứng thủ công

+ Gấp thủ công tay sách 3 vạch vuông góc.

+ Dán phụ bản, tờ gác.

+ Bắt cuốn thủ công.

+ Khâu thủ công mũi lẻ, mũi chẵn (3 mũi, 4 mũi…)

 Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình.

+ Diễn trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Gấp 3 vạch vuông góc cho cuốn sách gáy vuông có 20 tay sách, khâu chỉ thủ công 4 mũi cho ruột sách.

- Gấp 3 vạch vuông góc cho cuốn sách gáy tròn có 30 tay sách, khâu chỉ thủ công 5 mũi cho ruột sách.

- Thiết lập các chương trình cắt phù hợp với các yêu cầu khác nhau.

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị cắt một dao, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1, G1.5, G2.2, G4.2 



	Các nội dung tự học chính trên lớp: (6)
Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập cắt thành phẩm nhãn hàng, name card, ruột sách

+ Thực tập Gấp thủ công tay sách 3 vạch vuông góc.

+ Thực tập Dán phụ bản, tờ gác.

+ Thực tập bắt cuốn thủ công.

+ Thực tập khâu thủ công mũi lẻ, mũi chẵn (3 mũi, 4 mũi…)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G2.2, G4.3, G4.4



	Tuần thứ 3: 

Bài thực hành số 04: <Thành phẩm sách bìa cứng thủ công (tt)> ( 2/3/10)
Bài thực hành số 05: <Ép Nhũ Nóng> ( 2/3/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Thành phẩm bìa sách và vào bìa sách bìa cứng (2)

+ Xén ba mặt ruột sách. 

+ Gia cố và trang trí gáy sách (hồ keo gáy, dán băng vải, vo tròn gáy)

+ Hoàn thiện ruột sách.

+ Pha cắt bìa cứng.

+ Ghép bìa + trang trí bìa.

+ Vào bìa.

Ép Nhũ Nóng (2)

· Giới thiệu nguyên lý ép nhũ nóng.

· Giới thiệu nguyên vật liệu chính trong công đoạn ép nhũ nóng.

· Giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị ép nhũ nóng dạng phẳng ép phẳng.

· Xác định bước nhũ.

· Các bước thực hiện một công đoạn ép nhũ nóng.

· Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng.

· Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình.

· Diễn trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
- Hoàn thiện ruột sách, vào bìa và trang trí bìa cho hai cuốn sách gáy vuông và gáy tròn của bài tập ở tuần thứ 2.

- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn ép nhũ nóng trong quá trình thực tập. 

- Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng ép nhũ.

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị ép nhũ nóng, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2, G1.5. G4.2


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (7)
Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập hoàn thiện ruột sách, vào bìa.

+ Thực tập ép nhũ nóng để tạo hiệu ứng ánh kim trên các bề mặt giấy khác nhau.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G4.3, G4.4




	Tuần thứ 4: 

Bài thực hành số 06 <Dập Nổi> < ( 1/4/10)

Bài thực hành số 07 <Gấp > (3/2/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Dập chìm – nổi: (1)

· Giới thiệu nguyên lý dập chìm nổi.

· Giới thiệu nguyên vật liệu chính trong công đoạn dập chìm nổi.

· Phân biệt khuôn dùng trong công đoạn ép nhũ và dập nổi.

· Các bước thực hiện một công đoạn dập chìm nổi.

· Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu ứng.

· Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Gấp: (3)

+ Nguyên lý tạo vạch gấp trong các modun gấp túi và gấp dao.

+ Xác định đường đi của giấy trong thiết bị gấp.

+ Các bước xác định tay kê gấp cho tờ gấp.

+ Các bước xác định chương trình gấp phù hợp với maquette bình.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn dập nổi trong quá trình thực tập. 

- Xác định chương trình gấp, tay kê gấp, cỡ gấp cho các maquette bình khác nhau. 

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị gấp, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2, G1.5. G4.2


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (6)
Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập dập nổi trên các loại giấy có định lượng khác nhau.

+ Thực tập xác định tay kê gấp cho tờ gấp.

+ Thực tập xác định chương trình gấp phù hợp với maquette bình.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G4.3, G4.4




	Tuần thứ 5: 

Bài thực hành số 07 < Gấp (tt) > (3/7/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

+ Giới thiệu cấu tạo và chức năng của thiết bị gấp hỗn hợp.

+ Các bước thao tác canh chỉnh để gấp một tay sách 8 trang.

+ Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào, đầu ra.
+ Phân tích mối liên hệ giữa thành phẩm và chế bản. 

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
- Viết báo cáo về cấu tạo, chức năng của thiết bị gấp. Mô tả các bước canh chỉnh để gấp các tay sách 12 trang, 16 trang khổ đứng, 16 trang khổ ngang, 24 trang. 

- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn gấp trong quá trình thực tập. 

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị gấp, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2, G1.5. G4.2


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (7)
Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập canh chỉnh thiết bị gấp để gấp các tay sách 16 trang khổ ngang, 16 trang khổ đứng, 24 trang.

+ Thực tập xác định chương trình gấp, tay kê gấp cho 01 tờ in có sẵn maquette và canh chỉnh thiết bị gấp theo chương trình gấp đã xác định.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G4.3, G4.4




	Tuần thứ 6: 

Bài thực hành số 08 < Khâu chỉ > (2/3/10)

Bài thực hành số 09 < Vào bìa keo > (2/3/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Khâu chỉ: (2)

+ Nguyên vật liệu sử dụng trong công đoạn khâu chỉ.
+ Nguyên lý tạo mũi khâu trên máy.

+ Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong máy khâu chỉ.

+ Các bước thao tác để khâu được một ruột sách 10 tay sách (16 trang/tay sách) với 2 mũi khâu.
+ Tính số lượng chỉ cần dùng.
+ Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Vào bìa keo (2)

+ Nguyên vật liệu sử dụng trong công đoạn vào bìa keo.
+ Nguyên lý hoạt động của thiết bị vào bìa keo.

+ Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong máy vào bìa keo.

+ Các bước thao tác để vào bìa cho một cuốn sách 10 tay sách, mỗi tay sách có 16 trang/tay sách.
+ Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn khâu chỉ trong quá trình thực tập. 

- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn vào bìa trong quá trình thực tập. 

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị Khâu chỉ, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị vào bìa keo, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2, G1.5. G4.2


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (6)

Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập khâu chỉ cho các ruột sách có kích thước và độ dày tay sách khác nhau.

+ Thực tập vào bìa cho cuốn sách khâu chỉ, đóng không khâu với các khổ bìa khác nhau: (đúng, khổ bìa dư hoặc thiếu so với ruột sách).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G4.3, G4.4




	Tuần thứ 7: 

Bài thực hành số 09 < Đóng Ghim > (2/3/10)
Bài thực hành số 10 < Bế > (2/3/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G2.2, G3.1, G4.1, G4.3, G4.4


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Đóng ghim (2)

+ Giới thiệu nguyên lý tạo mũi ghim và nguyên lý hoạt động của thiết bị đóng ghim.
+ Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong thiết bị đóng ghim.

+ Các bước thao tác để đóng ghim lồng một cuốn sách có 10 tay sách, mỗi tay sách có 16 trang/tay sách.

+ Tính số lượng kẽm cần dùng.

+ Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Bế (2)

+ Nguyên lý hoạt động của thiết bị bế đặt tay.
+ Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong thiết bị bế đặt tay.

+ Các bước thao tác để bế thành phẩm một bao bì hộp.

+ Tính số lượng chỉ bế, dao cấn, dao bế cần dùng.

+ Yêu cầu bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn đóng ghim trong quá trình thực tập. 

- Phân tích các nguyên nhân gây sai hỏng và cách khắc phục ở công đoạn bế trong quá trình thực tập. 

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị đóng ghim, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xem lại các nguyên lý hoạt động của thiết bị bế, các yêu tố ảnh hưởng, và yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào, đầu ra và sản phẩm trong tài liệu “công nghệ gia công sau in”

- Xác định các từ chuyên ngành liên quan đến bài học bằng tiếng anh trong tài liệu “Hand book of Printing”  
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G3.1

G1.2, G1.5. G4.2


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (6)

Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập canh chỉnh thiết bị đóng ghim để thành phẩm các cuốn sách có các kích thước và độ dày tay sách khác nhau.

+ Thực tập canh chỉnh thiết bị bế để bế thành phẩm bao bì giấy.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm


	G4.3, G4.4




	Tuần thứ 8: 

Bài thực hành số 11 < Thành phẩm bao bì giấy > (2/8/10)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)
	G1.1, G1.2, G1.4, G1.5, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

Thành phẩm bao bì giấy (2)

+ Phân loại các dạng bao bì giấy: túi, hộp, khay…

+ Giới thiệu nguyên lý hoạt động của thiết bị dán hộp.

+ Giả lập cách dán hộp của các thiết bị dán hộp tự động.

+ Các bước thao tác để dán hộp bằng thủ công.

+ Các bước thao tác để dán thành phẩm túi giấy (thủ công).

+ Yêu cầu của bán thành phẩm đầu vào và đầu ra.
+ Giới thiệu nguyên vật liệu làm hộp cứng.

+ Công thức tính kích thước của giấy cứng (giấy bồi) và vật liệu bao phủ.

+ Các bước thực hiện các dạng hộp cứng
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
Mỗi sinh viên lựa chọn một dạng mẫu hộp, túi giấy và hộp cứng:

- Viết các quy trình thành phẩm cho các dạng sản phẩm trên.

- Tính nguyên vật liệu cần dùng để thành phẩm được sản phẩm.

- Thành phẩm các dạng sản phẩm trên.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G1.2, G4.2, G4.3


	Các nội dung tự học chính trên lớp: (8)

Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực tập thành phẩm các dạng bao bì giấy: túi giấy, hộp giấy, các dạng khay và các hộp cứng.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Bài giảng thực tập thành phẩm
	G4.2


	Tuần thứ 9: 

Bài thực hành số 12 < Thành phẩm các ấn phẩm đặc biệt > (2/8/20)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)
	G1.1, G1.2, G1.4, G1.5, G2.1, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3


	Nội Dung (ND) chính trên lớp:

+ Giới thiệu quy trình thành phẩm cho các dạng ấn phẩm đặc biệt: sách bồi bìa mềm, sách bìa cứng lò xo, lịch để bàn...
+ Giới thiệu các nguyên vật liệu cần dùng.

+ Các bước thao tác thực hiện.
Tóm tắt các PPGD chính:
+ Diễn trình.

+ Thuyết trình.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
+ Đưa ra các quy trình thành phẩm mới cho các dạng ấn phẩm và thực nghiệm các quy trình thành phẩm đó với các thiết bị hiện có tại xưởng thành phẩm để tạo ra được sản phẩm.

+ Nêu những khó khăn trong quá trình thực nghiệm.
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học
G2.1, G4.2, G4.3

	Các nội dung tự học chính trên lớp: (8)

Chia nhóm (3-4 bạn) thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thực hiện các công đoạn để thành phẩm các dạng sách bồi,   
+ Tự rèn luyện kỹ năng vận hành trên các thiết bị thành phẩm chưa thông thạo.
	G4.2



13. Đạo đức khoa học: 


· Không được xét hoàn thành môn học nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu.

14. Ngày phê duyệt: ngày….tháng….năm
15. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày…..tháng…..năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày….tháng….năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:




16. Tiến trình cập nhật ĐCCT:


- 
1 -

